
Tham mưu 

cho cấp ủy

Ban ban 

hành

1 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Văn 19 13 6

2 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mèo Vạc 18 7 11

3 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Minh 15 7 8

4 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quản Bạ 34 6 28

5 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Mê 14 9 5

6 Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Giang 20 9 11

7 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vị Xuyên 18 6 12

8 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Quang 32 11 21

9 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoàng Su Phì 66 23 43

10 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xín Mần 17 6 11

11 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quang Bình 17 4 13

12 Ban Tuyên huấn Đảng ủy Quân Sự tỉnh 32 32 0

13 Ban Tuyên huấn Đảng ủy Biên phòng tỉnh 18 18 0

14 Ban Tuyên huấn Đảng ủy Công an tỉnh 31 31 0

15 Ban Tuyên vận ĐUK cơ quan - DN tỉnh 4 4 0

Tổng cộng: 355 186 169

BIỂU TỔNG HỢP 

Văn bản Ban tuyên giáo/tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy,

 đảng ủy trực thuộc tham mưu, ban hành trong tháng 4 năm 2024

TT Tên đơn vị

Tổng số 

văn bản 

ban hành

Trong đó

Ghi 

chú
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PHỤ LỤC 02
  CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG THÁNG 4 NĂM 2024

TT Tên đơn vị 

Tổng 

Các lớp bồi dưỡng

Các lớp 
nghị quyết 

Bồi dưỡng 
đối tượng 
kết nạp 

đảng

Bồi dưỡng 
đảng viên 

mới

Sơ cấp lý 
luận chính 

trị

Các 
chương 

trình bồi 
dưỡng 

chuyên đề 
(6 chuyên 

đề)

Các 
chương 

trình bồi 
dưỡng 

nghiệp vụ 
(5 chương 

trình)

Các chương 
trình lý 

luận chính 
trị và 

nghiệp vụ 
công tác 

đoàn thể (6 
chuyên đề)

Bồi dưỡng 
cập nhập 
kiến thức 

cho cán bộ, 
đảng viên 

các cấp (hội 
nghị/lớp)

Các lớp do 
cấp ủy yêu 

cầu

Các lớp 
khác (liên 
kết với các 

đơn vị, 
ban 

ngành)

SL HV SL HV SL - SL HV SL HV SL HV SL HV SL HV SL HV SL HV SL
SN 

tham 
dự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Huyện Đồng Văn 2 79 2 79 2

2 Huyện Mèo Vạc 3 162 1 49 1 64 1 49

3 Huyện Yên Minh 2 123 1 63 1 60 1 85

4 Huyện Quản Bạ 5 184 3 27 1 26 1 30 1 26 2 101

5 Huyện Bắc Mê 2 106 1 57 1 49 3 1260

6 Thành phố Hà Giang 1 62 0 0 0 0 1 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Huyện Vị Xuyên 3 194 3 194

8 Huyện Bắc Quang 6 415 3 192 1 95 2 128
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9 Huyện Hoàng Su Phì 7 374 4 166 1 45 2 163

10 Huyện Xín Mần 5 376 3 214 1 65 2 162 2 149

11 Huyện Quang Bình 4 430 1 78 1 230 1 53 1 69

12 Đảng ủy Quân sự 0 0

13 Đảng ủy Biên phòng tỉnh 0 0

14 Đảng ủy Công an tỉnh 0 0

15 Đảng ủy khối CQ - DN tỉnh 0 0

Tổng cộng: 40 2505 11 601 6 358 5 313 8 531 4 193 6 424 0 0 4 224 2 103 4 1345


